
DANH M C GIÁO TRÌNH, TÀI LI U THAM KH O S  D NG CHO CÁC MÔN H C, MÔ ĐUN Ụ Ệ Ả Ử Ụ Ọ

NGH :    Cao đ ng Qu n tr  m ngỀ ẳ ả ị ạ  KHOA: Công ngh  thông tinệ

TT Tên môn h c, mô đunọ Tên giáo trình Tên tài li u tham kh oệ ả

Năm 
xu tấ  
b nả

Tác giả Nhà xu t b nấ ả

01 L p ráp, cài đ t máy tínhắ ặ

Giáo trình L p ráp, cài đ tắ ặ  
máy tính

2012 Lê Văn Hùng

Ph m Chu Qu cạ ố

Giáo trình n i bộ ộ

Tham   kh o   toàn   di nả ệ  
“Ph n c ng máy tính”ầ ứ

2001 H  Qu c H ngồ ố ư NXB Th ng kêố

L p ráp, cài  đ t,  s a ch aắ ặ ử ữ  
máy tính cá nhân

2001 Lê Minh Trí NXB Th ng kêố

02 Toán  ng d ngứ ụ

Giáo trình Toán  ng d ngứ ụ 2011 H a Th  Anứ ị

Lê Văn Hùng

Giáo trình n i bộ ộ

Toán   r i   r c   ng   d ngờ ạ ứ ụ  
trong tin h cọ

2009 Đ  Đ c Giáoỗ ứ NXB Giáo d cụ

Toán r i r cờ ạ 1997 Nguy n   Đ cễ ứ  
Nghĩa

Nguy n Tô Thànhễ

NXB   Đ i   h cạ ọ  
qu c gia Hà n iố ộ

03 Nguyên lý h  đi u hànhệ ề   Giáo   trình   Nguyên   lý   hệ 
đi u hànhề

2011 Lê Văn Hùng Giáo trình n i bộ ộ

Nguyên lý h  đi u hànhệ ề 2005 Nguy n Gia Đ nhễ ị NXB Khoa h c  &ọ  
k  thu tỹ ậ
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Nguy n Kim Tu nễ ấ

Nguyên   lý     các   h   đi uệ ề  
hành

2005 Hà Quang Thuỵ NXB Khoa h c  &ọ  
k  thu tỹ ậ

04 Thi t k , xây d ng m ng LANế ế ự ạ

Giáo   trình:Thi t   k ,   xâyế ế  
d ng m ng LANự ạ

2013 Lê Văn Hùng

Ph m Chu Qu cạ ố

Giáo trình n i bộ ộ

H ng d n qu n tr  m ngướ ẫ ả ị ạ  
Microsoft   Windows Server 
2003

2005 Ks   Nguy n   Côngễ  
S nơ

NXB t ng h p TPổ ợ  
H  Chí Minhồ

Giáo   trình   thi t   k   và   càiế ế  
đ t m ngặ ạ

2005 Th.s Ngô Bá Hùng ĐH C n Thầ ơ

05 Thi t k  webế ế

Giáo trình Thi t k  Webế ế 2012 Tr n Th  Ngânầ ị

Bùi Quang Ng cọ

Giáo trình n i bộ ộ

Tài   li u  h ng d n gi ngệ ướ ẫ ả  
d y – L p trình ASP.NETậ ậ

2011 TT Tin h c – Đ iọ ạ  
h c   khoa   h c   tọ ọ ự 
nhiên TP.HCM

TT Tin h c – Đ iọ ạ  
h c   khoa   h c   tọ ọ ự 
nhiên TP.HCM

Microsoft®   ASP.NET   4 
Step by Step

2010 George Shepherd Microsoft Press

06 L p trình tr c quanậ ự Giáo   trình   L p   trình   tr cậ ự  
quan

2013 Bùi Quang Ng cọ

Lê Văn Úy

Giáo trình n i bộ ộ

L p trình C# 2008 c  b nậ ơ ả Nh t nghấ ệ Nh t nghấ ệ

The   C#   Programming 
Language Fourth Edition

2011 Anders   Hejlsberg, 
Mads   Torgersen, 

AddisonWesley
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Scott   Wiltamuth, 
Peter Golde

07 L p trình m ngậ ạ

Giáo trình  L p trình m ngậ ạ 2011 Bùi Quang Ng cọ

Lê Văn Úy

Giáo trình n i bộ ộ

L p trình m ng v i C#ậ ạ ớ 2010 L ng Ánh Hoàngươ Vi n   công   nghệ ệ 
thong   tin      ĐH 
Bách Khoa

Profesional   Visual   basic 
2010 and .NET 4

2010 Bill Sheldon

Billy Hollis

Kent Sharkey

Jonathan Marbutt

Rob Windsor

Gastón C. Hillar

Wiley   Publishing, 
Inc.,   ndianapolis, 
Indiana

08 Tin văn phòng

Giáo trình tin văn phòng 2012 Tr nh Kim Liênị

Vũ Đình Tân

Giáo trình n i bộ ộ

Tin h c cho m i ng iọ ọ ườ 2009 Bùi Th  Lâmế Nhà xu t b n Giaoấ ả  
thông v n t iậ ả

Tin   h c   văn   phòngọ  
Microsoft   Office   dành   cho 
ng i t  h cườ ự ọ

2011 Ph m Quan Hi nạ ể

Ph m Ph ng Hoaạ ươ

Nhà Xu t b n th iấ ả ờ  
đ iạ

09 Qu n   tr   h   th ngả ị ệ ố  
Webserver&Mailserver

Giáo   trình   qu n   tr   hả ị ệ 
th ng     Webserverố  
&Mailserver

2012 Tr nh   Th   Kimị ị  
Liên

Giáo trình n i bộ ộ
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Tr n Th  Ngânầ ị

Giáo   trình  m ng  máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

Trung tâm tin h cọ  
http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

H ng   d n   th c   hànhướ ẫ ự  
Exchange server 2007

VSIC Education VSIC

10 M ng máy tínhạ

Giáo   trình   M ng   máyạ  
tính

2012 Tr n Th  Ngânầ ị

H a Th  Anứ ị

Giáo trình n i bộ ộ

Giáo trình m ng máy tínhạ 2012 Th.S  Nguy n  T nễ ấ  
Khôi

ĐH Bách khoa Đà 
N ngẵ

Giáo   trình  m ng  máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

11 Kiên truc may tinh́ ́ ́ ́ Giáo   trình   Ki n   trúc   máyế  
tính

2011 Vũ Đình Tân

Lê Văn Úy

Bài gi ng n i bả ộ ộ

Giáo   trình   ki n   trúc   máyế  
tính và h  đi u hànhệ ề

2010 Tr n Thu Hàầ

Bùi Th  Ngế ữ

Đ i   h c   Kinh   tạ ọ ế 
Qu c dânố

Giáo   trình   ki n   trúc   máyế  
tính

2011 http://data.sinhvieni
t.net/files1/Si...oTri
nhKTMT.zip
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http://data.sinhvienit.net/files1/SinhVienIT.Net---153_GiaoTrinhKTMT.zip
http://data.sinhvienit.net/files1/SinhVienIT.Net---153_GiaoTrinhKTMT.zip


12
Phân tích &Thi t k  h  th ngế ế ệ ố  
thông tin

Giáo trình Phân tích và thi tế  
k  h  th ngế ệ ố

2011 Vũ Kim Ph ngượ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo trình phân tích& thi tế  
k  h  th ngế ệ ố

PGS.TS. Phan Huy 
Khánh

Đ i h c Bách khoaạ ọ  
Đà N ngẵ

Giáo trình phân tích thi t kế ế 
h  th ng thông tin qu n lýệ ố ả

Ph m Minh Tu nạ ấ Nhà   xu t   b n   Hàấ ả  
N iộ

13
Qu n  tr   c   s   d   li u   nângả ị ơ ở ữ ệ  
cao (MS SQL Server)

Giáo trình   Qu n tr  c  sả ị ơ ở 
d  li u nâng caoữ ệ

2011 Nguy n Th  Nhungễ ị Giáo trình n i bộ ộ

Bài gi ng h  qu n tr  csdlả ệ ả ị 2011 Đ ng   H u   Ngh ặ ữ ị  
Hoàng Kim B ngả  
Bùi Th  Vân Anhị

Tr ng   đ i   h cườ ạ ọ  
M   Đ a Ch t Hàỏ ị ấ  
N iộ

Microsoft  SQL server  2008 
for Dummies

Mike Chapple Wiley 
Publishing,Inc

Bài  gi ng th c t p chuyênả ự ậ  
ngành SQL Server

2011 B  môn  h   th ngộ ệ ố  
thông   tinKhoa 
CNTT

Tr ng   Đ i   H cườ ạ ọ  
H ng   H i   Vi tằ ả ệ  
Nam

14 H  qu n tr  csdl accessệ ả ị Giáo trình  H  qu n tr  csdlệ ả ị  
access

2011 Nguy n Thái Hàễ Giáo trình n i bộ ộ

T  h c Microsoft Accessự ọ 2010 Đ  Tr ng Danh  –ỗ ọ  
Nguy n   Vũ   Ng cễ ọ  
Tùng

Nhà  xu t b n Đ iấ ả ạ  
h c S  ph mọ ư ạ

Microsoft access 20032007 Nhà xu t b n giaoấ ả  
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thông v n t iậ ả

Gi o trình Accessả Nguy n S n H iễ ơ ả

15 Công   ngh   m ng   khôngệ ạ  
dây

Giáo   trình   Công   nghệ 
m ng không dâyạ

2012 Lê Văn Úy
Nguy n   Tháiễ  
Hà

Giáo trình n i bộ ộ

Thi t   k   &   các   gi iế ế ả  
pháp   cho   m ng   khôngạ  
dây

2010 Nguy n   Namễ  
Thu nậ

NXB GTVT

Tri n   khai   h   th ngể ệ ố  
m ng Wirelessạ

2011 Tô Thanh H iả NXB Lao Đ ngộ

16 An toàn m ngạ

Giáo trình An toàn m ngạ 2013 H a Th  Anứ ị

Lê Văn Úy

Giáo trình n i bộ ộ

An toàn m ng máy tínhạ  
Computer Networking

2005 Đ ng Xuân Hàặ

Mã hóa và  ng d ngứ ụ 2005 TS. D ng Anhươ  
Đ c,   ThS   Tr nứ ầ  
Minh Tri tế

Đ i   h c   qu cạ ọ ố  
gia TPHCM

17 Tin h c đ i c ngọ ạ ươ Giáo   trình   tin   h c   đ iọ ạ  
c ng:ươ

2012 Tr n Th  Ngânầ ị

Lê Văn Úy

Giáo trình n i b  ộ ộ

Bài gi ng môn tin h c đ iả ọ ạ  
c ng:ươ

Phan Th  Hàị http://timtailieu.vn/
tailieu/baigiang
tinhocdaicuong
26120/

Giáo trình tin h c c  b nọ ơ ả 2010 Nguy n   Giaễ   Nhà xu t b n giáoấ ả  
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Phúc d cụ

18 L p trình căn b nậ ả

Giáo trình L p trình c  b nậ ơ ả 2011 Vũ Kim Ph ngượ

Nguy n Thái Hàễ

Giáo trình n i bộ ộ

Giáo   trình   L p   trình   cănậ  
b n v i Cả ớ

2012 Bùi Th  Duyế Đ i H c Qu c Giaạ ọ ố  
Hà N iộ

L p trình C: ậ http://www.medi
afire.com/downl
oad/adug884e72
6j0fp/Lap+trinh
+C.rar

19 C  s  d  li uơ ở ữ ệ

Giáo trình c  s  d  li uơ ở ữ ệ 2011 Nguy n Thái Hàễ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo trình c  s  d  li u ơ ở ữ ệ 2010 Đ i h c Đà L tạ ọ ạ http://www.dlu.edu
.vn/FileUpload/201
21224164710718.p
df

Giáo trình c  s  d  li uơ ở ữ ệ 2010 Nguy n Tuễ ệ http://nhchau.com/f
iles/GiaoTrinhCSD
L.pdf

20 C u trúc d  li u và gi i thu tấ ữ ệ ả ậ Giáo trình c u trúc d  li uấ ữ ệ  
và gi i thu tả ậ

2012 Vũ Kim Ph ngượ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo trình c u trúc d  li uấ ữ ệ  
và gi i thu tả ậ

2010 Tr ng   đài   h cườ ọ  
công ngh ,ĐHQGệ

http://uet.vnu.edu.v
n/tltk/Learning/File
_PDF/Cautrucdulie
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u.pdf

Giáo trình c u trúc d  li uấ ữ ệ  
và gi i thu tả ậ

H c   Vi n   b uọ ệ ư  
chính vi n thôngễ

http://www.e
ptit.edu.vn/hoctap/h
oclieu/CTDLGT.pd
f

21

V  d  h a ẽ ồ ọ (Photoshop) 

Giáo trình v  đ  h aẽ ồ ọ 2011 Lê   Th   Thanhị  
H ngươ

Nguy n Th  Thanhễ ị  
Xuân

Giáo trình n i bộ ộ

B   giáo   trình   Photoshopộ  
CS3

Nhóm SSDG http://giaotrinhcntt.
com/bogiaotrinh
photoshopcs3cua
ssdgt287.html

Giáo   trình   Photoshop   toàn 
t pậ

http://sinhvienit.net
/forum/url/?http
%3A%2F
%2Fwww.ziddu.co
m%2Fdownload
%2F6940703%2FG
iao_trinh_Photosho
p_CS.rar.html

22 Qu n lý d  án Công nghả ự ệ 
thông tin

Giáo   trình  Qu n   lý   d   ánả ự  
Công ngh  thông tinệ

2012 Nguy n Gia Phúcễ Giáo trình n i bộ ộ

Qu n   lý   và   t   ch c   th cả ổ ứ ự  
hi n các d  án CNTTệ ự

2011 Ban   đi u   hànhề  
đ  án 112ề

http://tailieu.vn/doc
/quanlyvato
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chucthuchiencac
duancntt
96666.html

Qu n lý  d  án Công nghả ự ệ 
thông tin

http://download.co
m.vn/docs/downloa
d/quanlyduan
congnghethong
tinebook/8614

23

Qu n tr  m ng 1ả ị ạ

Giáo trình Qu n tr  m ng 1ả ị ạ 2011 D ng Ng c Vi tươ ọ ệ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo   trình  m ng  máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i  h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

Giáo trình Server 2008 2010 http://www.mediafi
re.com/?
shareley=4...6866e
b1e6a57fe

24
Qu n tr  m ng 2ả ị ạ

Giáo trình Qu n tr  m ng 2ả ị ạ 2012 D ng Ng c Vi tươ ọ ệ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo   trình   m ng   máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i  h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

Giáo trình ISA server http://www.nis.com
.vn
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25 B o trì h  th ng m ngả ệ ố ạ

Giáo trình B o trì h  th ngả ệ ố  
m ngạ

2012 Ph m Chu Qu cạ ố Giáo trình n i bộ ộ

Giáo   trình   m ng   máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i  h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

Giáo trình b o trì máy tínhả  
và cài đ t ph n m mặ ầ ề

http://download2.ra
da.vn/Data/Soft/20
10/04/08/Giao
trinhBaotrimay
tinhvacaidat
phanmem.pdf

26
C u hình và qu n tr  thi tấ ả ị ế  

b  m ngị ạ

Giáo   trình     C u   hình   vàấ  
qu n lý thi t b  m ngả ế ị ạ

2011 D ng Ng c Vi tươ ọ ệ Giáo trình n i bộ ộ

Giáo trình CCNA 2012 Cisco http://www.mediafi
re.com/?
famd228i8nedxyq

CCNA   LAB   GUIDE
Version 4.0

2010 D ng Văn Toànươ http://www.mediafi
re.com/?
u01wb0vggh1

27 H  đi u hành Linuxệ ề Giáo   trình    H   đi u   hànhệ ề  
Linux

2013 D ng Ng c Vi tươ ọ ệ Giáo trình n i bộ ộ

H ng   D n   S   D ngướ ẫ ử ụ  
Ubuntu 11.10

2011  http://www.mediaf
ire.com/?
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8il13lo1zx2ja6r

giáo trình ubuntu 11.10  2012 Phan Trí Bình  http://www.mediafi
re.com/download/8
il13lo1zx2ja6r/Ubu
ntu+11.04+VN.pdf

28 Chuyên để

Giáo   trình   chuyên   đề 
(Domain Server)

2012 Tr n Th  Ngânầ ị Bài gi ng n i bả ộ ộ

Giáo   trình  m ng  máy   tínhạ  
và qu n tr  m ng Windowsả ị ạ  
Server

Trung tâm tin h cọ  
Đ i  h c khoa h cạ ọ ọ  
t  nhiên thành phự ố 
H  Chí Minhồ

http://nhuttrung.file
s.wordpress.com/20
10/07/tailieu
win2003.pdf

Giáo trình Server 2008 2010 http://www.mediafi
re.com/?
shareley=4...6866e
b1e6a57fe

L u ý:ư      M i môn h c, mô đun có ít nh t 01 Giáo trình + 02 Tài li u tham kh oỗ ọ ấ ệ ả

    Các Giáo trình, Tài li u tham kh o ph i có năm Xu t b n, Tái b n, ban hành t  năm 2009 đ n nay.ệ ả ả ấ ả ả ừ ế

    Giáo trình, Tài li u tham kh o có th  n p b n m m ho c trang bìa ho c đ a ch  đ ng link (ch  rõ đ a ch  website) ệ ả ể ộ ả ề ặ ặ ị ỉ ườ ỉ ị ỉ
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